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Phụ lục 3: Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người thực hiện: Đoàn Thị Huệ 

Tiêu chuẩn 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/ 
Câu hỏi đặt ra (ứng với 

mỗi yêu cầu) 

Cần thu thạp Nơi thu 
thập 

Phương pháp thu 
thập 

Dự kiến mã hóa 

1.Việc quản trị theo kết quả công 

việc của nhân viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển 

khai để tạo động lực hỗ trợ cho đào 

tạo. 

2.Việc quản trị theo kết quả công 

việc của nhân viên được triển khai 

để tạo động lực hỗ trợ NCKH. 

Việc quản trị theo kết quả công việc 
của nhân viên tạo động lực hỗ trợ 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. 
 

1. Có quy định về 
khối lươṇg công viêc̣ cu ̣
thể đối với nhân viên và 
quy điṇh về việc theo 

dõi, giám sát và đánh giá 
hiệu quả công việc của 
đội ngũ nhân viên, trong 
đó có cả các quy định về 
khen thưởng và công 
nhận. 
2. Có triển khai việc 
theo dõi, giám sát và 

đánh giá hiệu quả công 
việc của đội ngũ nhân 
viên dưạ trên quy điṇh 
về khối lươṇg công viêc̣ 
cu ̣ thể đã xác điṇh và 
phân công. 
3. Tất cả nhân viên 
có kế hoạch cụ thể trong 
đó thể hiện rõ khối 

lượng, tiến độ, thời gian 
hoàn thành, các nguồn 
lực cần thiết, … để 
thuận tiện cho việc theo 
dõi, giám sát tạo động 
lực hỗ trợ đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng 
đồng. 

4. Tất cả nhân viên được 
tham gia xây dựng, góp 
ý trong quá trình xây 
dựng quy định đánh giá 
hiệu quả công việc. 
Nhân viên hài lòng về việc 
quản trị theo kết quả công 
việc đặc biệt là việc thi đua 

khen thưởng và công nhận 
của CSGD và các cấp có 
thẩm quyền 

 

 

- Kết quả đánh giá 
nhu cầu về đào tạo, 
bồi dưỡng và phát 
triển chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ 
nhân viên*. 
- Kế hoạch và tổng 
hợp kinh phí dành cho 
hoạt động đào tạo và 
phát triển đội ngũ nhân 
viên*. 
- Các thông báo/bản 

đăng ký của nhân viên 
về nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ*. 
- Các quyết định cử 
đi học, tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ; các văn 
bằng chứng chỉ của 
nhân viên được cử đi 

học*. 

Kết quả đào tạo, bồi 

dưỡng hằng năm bao 

gồm nội dung, thời 

lượng tính theo giờ, 

hoặc theo kinh phí đã 

chi 

Trường 
ĐHĐN 

 

 

 

Trường 
ĐHĐN 

 

Trường 
ĐHĐN 

 

 

Trường 
ĐHĐN 

 

 

Khoa 
SPKH.Xã 
hội 

 

 

 

 

 

Truy cập từ 
VPĐT của 
Trường 

Truy cập từ Khoa 
SPKH. Xã Hội 

Truy cậ từ trang 
web của Trường 
ĐHĐN 

H7.07.05.01 

H7.07.05.02 
H7.07.05.03 
H7.07.05.04 
H7.07.05.05 

H7.07.05.06 

H7.07.05.07 

H7.07.05.08  
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, hỏng vấn, 

quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

7.5 1 H7.0705.01 Hệ thống văn bản Qui định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên 

1 Quyết điṇh của Hiêụ trưởng Trường ban 

hành qui định đánh giá xếp loại 

Quyết định 579/QĐ-ĐHĐN ngày 

21/04/2022 

ĐHĐN  

2 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

 

3 Bảng tổng hợp đánh giá xếp loaị CB, GV, 

NV hàng tháng của Khoa SP KHXH 

2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

 

4 Bảng tổng hợp đánh giá xếp loaị CB, GV, 

NV hàng năm  

2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

 

2 H7.0705.02  Quyết điṇh ban hành Nội Qui lao động 

Trường (bản cập nhật, hiệu lực) 

2018-2022 ĐHĐN  

3 H7.0705.03 1 Bản mô tả vị trí công việc của nhân viên 

các phòng ban 

2018-2022 ĐHĐN  

2 Bản mô tả công việc Giáo vụ Khoa SP 

KHXH 

2018-2022 ĐHĐN  

3 Bản mô tả công việc Trung tâm thư viện 2018-2022 ĐHĐN  

4 Bản mô tả vị trí công việc của nhân viên 

Tổ chức hành chính và quản trị 

2018-2022 ĐHĐN  

4 H7.07.05.04  Quyết định về việc ban hành Qui chế thi 

đua khen thưởng 

Quyết định số 234/QĐ-ĐHĐN 

ngày 01/03/2021 

ĐHĐN  

5 

 

H7.07.05.05 Danh sách nhân viên được khen thưởng và công nhận đột xuất hằng năm 

1 Quyết định khen thưởng các tập thể đã 

thực hiện công tác Mục tiêu chất lượng 

qua năm ….. 

Số 193/QĐ-ĐHĐN, ngày 

14/2/2023 

ĐHĐN  

2 Thông báo khen thưởng v/v thực hiện 

công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc trong năm học ….. 

2018-2022 ĐHĐN  

3 Quyết định về việc công nhận Danh hiệu 

Thi đua cho Tập thể và cá nhân năm học 

… 

2018-2022 ĐHĐN  

4 Quyết định về khen thưởng các tập thể đã 

thực hiện công tác Mục tiêu chất lượng 

năm học …. 

Số 193/QĐ-ĐHĐN, ngày 

14/2/2023 

ĐHĐN  

5 Danh sách tập thể nhận danh hiệu thi đua 

năm học … 

2018-2022 ĐHĐN  

6 Danh sách cá nhân được công nhận danh 

hiệu thi đua năm học ….. 

2018-2022 ĐHĐN  

6 H7.07.05.06  Báo cáo theo dõi, giám sát và đánh giá 

hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên 

2018-2022 Khoa 

SPKHXH 

 

7 H7.07.05.07 Thông báo góp ý các Qui định của Trường 

1 Thông báo số lấy ý kiến trước khi ban Năm 2023 ĐHĐN  



3 

 

hành, điều chỉnh chỉ tiêu trong Chiến 

lược phát triển Trường giai đoạn đến 

2030  

2 Thông báo đóng góp ý kiến cho bản dự 

thảo chiên lược phát triển của nhà Trường 

Năm 2023 ĐHĐN  

8 H7.07.05.08  Kế hoạch triển khai khảo sát sự hài lòng 

của cán bộ – giảng viên – nhân viên về 

điều kiện làm việc tại Trường 

2018-2022 ĐHĐN  

 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 30  tháng 10 năm 2023 

                                                                                                                                                                       Người báo cáo 

                                                                                                           


